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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 24 câu,  mỗi câu đúng 0,25 đ 

Câu\ 

Mã đề 

111 112 113 114 Câu\ 

Mã đề 

111 112 113 114 

1 C B A B 13 A A D C 

2 A C D A 14 D A D C 

3 B D D A 15 B B C A 

4 C A C D 16 D B A D 

5 C B C D 17 D D D B 

6 D A D B 18 D D A A 

7 A D C A 19 A C D A 

8 B D D A 20 A B A C 

9 D A B C 21 D A D C 

10 D D D D 22 A C A D 

11 B B D C 23 A B C A 

12 B A B D 24 D D A A 

 

Phần II. Gồm 01 câu, trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. 

- Học sinh lựa chọn chính xác mỗi ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

Câu\ Mã đề 111 112 113 114 

1 SDSD DSSD DSDS DSSD 

 

B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm Ghi chú 

1 Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng dầu thô khai thác 

và dầu thô xuất khẩu của Liên bang Nga, giai đoạn 2010 – 

2020. 

1,5  

- Biểu đồ cột chồng, khác loại biểu đồ không chấm điểm phần 

vẽ biểu đồ. 

- Mỗi năm 01 cột 0,5 đ, có ký hiệu lượng dầu thô khai thác và 

lượng dầu thô xuất khẩu, khoảng cách năm đều nhau. 

- Thiếu đơn vị, kí hiệu, số liệu, tên biểu đồ: trừ 0,25đ/ lỗi. 

Thiếu mỗi ý trừ 0,25 

điểm. 

2 Rút ra nhận xét 1,5  

Trong giai đoạn 2010 – 2020, sản lượng khai thác và xuất khẩu 

dầu thô của Liên bang Nga có nhiều biến động, nhìn chung có 

xu hướng giảm  

0,25 Học sinh có 

thể diễn đạt 

cách khác, 

đúng vẫn tính + Về sản lượng dầu thô khai thác từ 2010 – 2020:  



▪ Giai đoạn 2010 – 2015: tăng 417,1 nghìn thùng/ ngày  

▪ Giai đoạn 2015 – 2020: giảm 651,4 nghìn thùng/ ngày.  

0,25 

0,25 

điểm. Nếu 

không dẫn 

chứng số liệu 

trừ 0,25 điểm 

+ Về sản lượng dầu thô xuất khẩu từ 2010 – 2020: 

▪ Giai đoạn 2010 – 2015: giảm 78,6 nghìn thùng/ ngày.  

▪ Giai đoạn 2015 – 2020: giảm 282,2 nghìn thùng/ ngày.  

 

0,25 

0,25 

→ Phần lớn trong tổng lượng dầu thô khai thác được dùng để 

xuất khẩu, là ngành kinh tế mũi nhọn thu ngoại tệ chính của 

Liên bang Nga.  

0,25 

Tổng  3,0 

điểm 

 

 

------- HẾT ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


